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NĂM HỌC 2016-2017
VẼ TRÊN GIẤY A3 - BẢNG A
	STT
	HỌ VÀ TÊN HỌC SINH
	TRƯỜNG
	LỚP
	TÊN TÁC PHẨM
	GIẢI

	01
	Nguyễn Châu Giang 
	Mầm non Tuổi Thơ 7
	5A
	Em làm ca sĩ
	Giải Nhất

	02
	Thái Quỳnh Nga
	Mầm Non 9
	5 tuổi
	Chăn trâu
	Giải Nhất

	03
	Nguyễn Khánh Ngân 
	Mầm non Hoa Mai 
	4B
	Em yêu cô giáo
	Giải Nhì

	04
	Đinh Thúy Vy 
	Mầm Non 1
	Chồi
	Chân dung cô giáo
	Giải Nhì

	05
	Nguyễn Hoàng Sa
	Mầm Non 12
	Lá
	Cậu bé chăn trâu
	Giải Nhì 

	06
	Hà Tấn Huy 
	Mầm Non 4
	5B
	Em yêu môi trường
	Giải Ba 

	07
	Nguyễn Thị Bảo Ngọc
	Mầm non Tuổi Thơ 7
	5A
	Em về quê
	Giải Ba 

	08
	Nguyễn Hoàng Phương Minh 
	Mầm Non 9
	5 tuổi
	Bé theo mẹ đi làm 
	Giải Ba 

	09
	Nguyễn Hồng Nhân Ái 
	Mầm Non 12
	Lá
	Biển đảo
	Giải Ba 

	10
	Nguyễn Hoàng Trí
	Mầm Non 13
	5 tuổi
	Bé chăn trâu
	Giải Ba 

	11
	Bùi Ngọc Phương 
	Mầm non Tuổi Thơ 7
	5A
	Cô giáo miền núi
	Khuyến khích

	12
	Vũ Hoàng Bách 
	Mầm Non 12
	Lá
	Bé tặng hoa chú bộ đội
	Khuyến khích

	13
	Đào Nhật Uyên Phương 
	Mầm Non 12
	Lá
	Bé trang trí đón Noel về
	Khuyến khích

	14
	Huỳnh Ái Linh 
	Mầm Non 12
	Lá
	Người đầu bếp 
	Khuyến khích

	15
	Chu Ngọc Bảo Trân 
	Mầm Non 13
	5 tuổi
	Nhà bé bị cúp điện
	Khuyến khích

	16
	Nguyễn Ngọc Bảo Châu 
	Mầm Non 13
	5 tuổi
	Gánh hàng hoa
	Khuyến khích

	17
	Phan Nguyễn An Thy 
	Mầm non Hoa Mai 
	4D
	Ước mơ nghề nghiệp 
	Khuyến khích

	18
	Nguyễn Ngọc Trân
	Mầm non Hoa Mai 
	5B
	Môi trường xanh 
	Khuyến khích

	19
	Hồ Hữu Vi Khang 
	CB Tương Lai 
	1B
	Quê hương
	Khuyến khích

	20
	Huỳnh Ngọc Như 
	CB Tương Lai 
	1C
	Quê hương
	Khuyến khích


VẼ TRÊN GIẤY A3 - BẢNG B
	STT
	HỌ VÀ TÊN HỌC SINH
	TRƯỜNG
	LỚP
	TÊN TÁC PHẨM
	GIẢI

	01
	Dương Ngọc Bảo Long 
	TiH Nguyễn Thái Sơn 
	2A
	Chú công nhân xây cầu
	Giải Nhất

	02
	Phạm Hoàng Minh Anh 
	TiH Trương Quyền 
	5D
	Việt Nam hòa bình 
	Giải Nhất

	03
	Phạm Bảo Ngọc 
	TiH Kỳ Đồng 
	5/7
	Rước đèn Trung Thu 
	Giải Nhì

	04
	Trương Xuân Hồng 
	TiH Trần Quốc Thảo 
	4A
	Sân chơi thiếu nhi 
	Giải Nhì

	05
	Trần Đỗ Quân 
	TiH Bắc Mỹ
	4A
	Em yêu TP Hồ Chí Minh
	Giải Nhì

	06
	Đặng Phương Thảo 
	TiH Phan Đình Phùng 
	2/2
	Cảnh đẹp quê hương
	Giải Ba

	07
	Phan Vĩnh Hồng Gia 
	Nguyễn Thanh Tuyền
	5C
	Tình hữu nghị các dân tộc
	Giải Ba

	08
	Nguyễn Dương Thu Kim 
	TiH Lương Định Của
	2/3
	Tết về trên hải đảo
	Giải Ba

	09
	Đinh Ngọc Minh Anh 
	TiH Phan Đình Phùng 
	1/2
	Tình bạn 
	Giải Ba

	10
	Nguyễn Bạch Tuyết Nhi 
	TiH Trương Quyền 
	3E
	Môi trường sạch đẹp
	Giải Ba

	11
	Tiêu Ân Nhi 
	TiH Phan Đình Phùng 
	2/8
	Trường em
	Khuyến khích

	12
	Phạm Hoàng Minh Anh 
	TiH Phan Đình Phùng 
	2/6
	Cô giáo 
	Khuyến khích

	13
	Phạm Lê Minh Anh 
	TiH Phan Đình Phùng 
	4/9
	Đôi bạn thân
	Khuyến khích

	14
	Hoàng Ngọc Bảo Khanh
	TiH Phan Đình Phùng 
	5/1
	Bạn bè
	Khuyến khích

	15
	Nguyễn Hoàng Minh Thư 
	TiH Phan Đình Phùng 
	5/1
	Bảo vệ môi trường
	Khuyến khích

	16
	Nguyễn Đắc Hiếu
	TiH Nguyễn Thái Sơn 
	2D
	Chủ nhật em đi chơi sở thú
	Khuyến khích

	17
	Nguyễn Ngọc Khánh An
	TiH Nguyễn Thái Sơn 
	5I
	Ước mơ của em 
	Khuyến khích

	18
	Từ Gia Nghi 
	Nguyễn Thiện Thuật
	4B
	Hòa bình giữa các dân tộc
	Khuyến khích

	19
	Lê Viết Bảo 
	TiH Kỳ Đồng 
	1/1
	Môi trường xanh sạch đẹp
	Khuyến khích

	20
	Cao Bạch Tuyết Linh 
	TiH Trương Quyền 
	3E
	Biển đảo
	Khuyến khích


VẼ TRÊN GIẤY A3 - BẢNG C
	STT
	HỌ VÀ TÊN HỌC SINH
	TRƯỜNG
	LỚP
	TÊN TÁC PHẨM
	GIẢI

	01
	Trần Minh Trọng Nhân
	THCS Lê Quý Đôn
	6/3
	Làng gốm Bàu Trúc
	Giải Nhất

	02
	Nguyễn Minh Khuê 
	THCS Đoàn Thị Điểm
	6A5
	Nghề làm bánh tráng truyền thống ở Củ Chi 
	Giải Nhất

	03
	Phạm Ngọc Minh Thư 
	THCS Kiến Thiết 
	7/4
	Vui chơi múa rồng
	Giải Nhì

	04
	Phạm Minh Thảo 
	THCS Đoàn Thị Điểm
	6A5
	Sân chơi thiếu nhi 
	Giải Nhì

	05
	Nguyễn Ngọc Như Khanh 
	THCS Đoàn Thị Điểm
	9A5
	Làng nghề truyền thống nón lá
	Giải Nhì

	06
	Huỳnh Nguyễn Phương Uyên
	THCS Kiến Thiết 
	9/3
	Quê hương em
	Giải Ba

	07
	Võ Hoài Yến Nhi 
	THCS Kiến Thiết 
	6/3
	Yêu động vật 
	Giải Ba

	08
	Nguyễn Ngọc Phú Tâm
	THCS Bàn Cờ
	9/6
	Tình bạn 
	Giải Ba

	09
	Nguyễn Thị Thanh Nga 
	THCS Colette
	9/3
	Mùa xuân yêu thương ngoài hải đảo
	Giải Ba

	10
	Nguyễn Phan Huỳnh Mai 
	THCS Lê Quý Đôn
	6/1
	Làng nghề truyền thống
	Giải Ba

	11
	Chu Châu Anh 
	THCS Kiến Thiết 
	9/3
	Trò chơi dân gian 
	Khuyến khích

	12
	Lê Trần Minh Khuê 
	THCS Kiến Thiết 
	8/2
	Ước mơ hòa bình 
	Khuyến khích

	13
	Trần Ngọc Phương 
	THCS Kiến Thiết 
	8/2
	Đêm Trung Thu rực sáng
	Khuyến khích

	14
	Nguyễn Hữu Khang 
	THCS Đoàn Thị Điểm
	6A2
	Môi trường xanh sạch đẹp
	Khuyến khích

	15
	Phan Đường Bảo Hân 
	THCS Đoàn Thị Điểm
	7A1
	Lễ hội đua voi
	Khuyến khích

	16
	Phan Minh Khuê 
	THCS Bạch Đằng
	6/7
	Cảnh đẹp quê hương
	Khuyến khích

	17
	Vũ Bảo Ngân
	THCS Bàn Cờ
	7/2
	Lễ hội ngày Tết 
	Khuyến khích

	18
	Nguyễn Phạm Hoàng Long
	THCS Lê Quý Đôn
	6/5
	Làng gốm quê em
	Khuyến khích

	19
	Võ Kim Hoàn 
	THCS Hai Bà Trưng 
	6/7
	Ước mơ xây dựng thành phố thông minh 
	Khuyến khích

	20
	Lê Đặng Bảo Trân 
	THCS Lương Thế Vinh 
	6/1
	Ước mơ nghề nghiệp 
	Khuyến khích


VẼ ÁO DÀI - BẢNG B
	STT
	HỌ VÀ TÊN HỌC SINH
	TRƯỜNG
	LỚP
	TÊN TÁC PHẨM
	GIẢI

	01
	Phạm Minh Thiên An 
	TiH Phan Đình Phùng 
	2/2
	Mẹ ôm con 
	Giải Nhất

	02
	Nguyễn Thị Minh Thảo 
	TiH Lương Định Của
	5/5
	Làng nghề truyền thống của Việt Nam 
	Giải Nhất

	03
	Nguyễn Hoàng Linh San 
	TiH Phan Đình Phùng 
	2/5
	Cảnh đẹp quê hương 
	Giải Nhì

	04
	Nguyễn Hiệp Thủy Tiên
	TiH Phan Đình Phùng 
	2/2
	Biển đảo 
	Giải Nhì

	05
	Nguyễn Minh Anh 
	TiH Lương Định Của
	5/6
	Vui chơi
	Giải Nhì

	06
	Trần Minh Như 
	TiH Phan Đình Phùng 
	2/2
	Chúng em chơi rồng rắn lên mây
	Giải Ba

	07
	Trần Hoàng Kim Ngân 
	TiH Phan Đình Phùng 
	2/7
	Quê hương 
	Giải Ba

	08
	Ngô Phương Linh 
	Nguyễn Thanh Tuyền
	5D
	Vì một thế giới hòa bình 
	Giải Ba

	09
	Lê Kim Ngân 
	Nguyễn Thanh Tuyền
	4B
	Sân chơi thiếu nhi 
	Giải Ba

	10
	Nguyễn Bảo Minh Thư 
	TiH Lương Định Của
	5/2
	Lồng đèn tri thức 
	Giải Ba

	11
	Lê Hoàng Phương Uyên
	TiH Mê Linh
	2B
	Chúc mừng Noel
	Khuyến khích

	12
	Lê Hoàng Yến
	TiH Mê Linh
	3C
	Biển đảo
	Khuyến khích

	13
	Huỳnh Lê Đông Nhi 
	TiH Mê Linh
	4C
	Biển đảo
	Khuyến khích

	14
	Lai Ngọc Minh Anh 
	TiH Phan Đình Phùng 
	2/3
	Mùa hoa
	Khuyến khích

	15
	Nguyễn Ngọc Linh Đan 
	TiH Phan Đình Phùng 
	2/3
	Làng quê
	Khuyến khích

	16
	Phạm Thị Minh Anh 
	TiH Trần Quốc Thảo 
	3A
	Ước mơ nghề nghiệp 
	Khuyến khích

	17
	Phan Ngọc Vân Anh 
	TiH Trần Quốc Thảo 
	2A
	Ươm mầm
	Khuyến khích

	18
	Nguyễn Khoa Quỳnh Như 
	TiH Trần Quốc Thảo 
	2B
	Nhà quê 
	Khuyến khích

	19
	Châu Mỹ Dung 
	TiH Lương Định Của
	4/11
	Tết Trung Thu 
	Khuyến khích

	20
	Nguyễn Xuân Yến Nhi 
	Nguyễn Thanh Tuyền
	5C
	Gia đình yêu thương
	Khuyến khích


VẼ ÁO DÀI - BẢNG C
	STT
	HỌ VÀ TÊN HỌC SINH
	TRƯỜNG
	LỚP
	TÊN TÁC PHẨM
	GIẢI

	01
	Mã Kim Phát 
	THCS Kiến Thiết 
	7/4
	Cảnh bay lên vũ trụ
	Giải Nhất

	02
	Văn Nguyễn Thanh Bình 
	THCS Kiến Thiết 
	8/3
	Quê tôi 
	Giải Nhất

	03
	Nguyễn Hà Hương Quỳnh
	THCS Kiến Thiết 
	7/4
	Thả diều ở làng quê 
	Giải Nhì

	04
	Nguyễn Thiên Thanh 
	THCS Kiến Thiết 
	8/2
	Thả lồng đèn bay 
	Giải Nhì

	05
	Trần Nguyễn Quỳnh Chi 
	THCS Kiến Thiết 
	8/1
	Đường về nhà
	Giải Nhì

	06
	Trần Hồ Vĩnh Thường
	THCS Kiến Thiết 
	8/1
	Sông nước quê em 
	Giải Ba

	07
	Phạm Thị Trang Đài
	THCS Kiến Thiết 
	8/2
	Mùa dừa quê hương
	Giải Ba

	08
	Lưu Tuyết Mai 
	THCS Kiến Thiết 
	8/7
	Thả diều trên cánh đồng
	Giải Ba

	09
	Đậu Hoàng An Tường 
	THCS Lê Quý Đôn
	8/8
	Ngành dệt của Việt Nam 
	Giải Ba

	10
	Phan Hoàng Anh 
	THCS Lê Quý Đôn
	8/8
	Trẻ em chơi đu quay
	Giải Ba

	11
	Trần Minh Nhựt 
	THCS Kiến Thiết 
	8/3
	Sinh hoạt nông thôn
	Khuyến khích

	12
	Hà Kim Khang 
	THCS Kiến Thiết 
	7/4
	Cảnh đêm Trung Thu 
	Khuyến khích

	13
	Trần Thị Trang 
	THCS Kiến Thiết 
	8/2
	Bắt cá miền quê 
	Khuyến khích

	14
	Hoàng Ngọc Anh Thư 
	THCS Kiến Thiết 
	8/9
	Cảnh quê
	Khuyến khích

	15
	Luyện Minh Tâm
	THCS Lê Quý Đôn
	8/8
	Thả diều
	Khuyến khích

	16
	Lê Minh Thi 
	THCS Lê Quý Đôn
	9/1
	Múa rối nước
	Khuyến khích

	17
	Nguyễn Phúc Trí Tâm
	THCS Lê Quý Đôn
	8/8
	Trẻ em vui chơi 
	Khuyến khích

	18
	Nguyễn Phương Minh Khuê
	THCS Lê Quý Đôn
	6/1
	Biển đảo
	Khuyến khích

	19
	Phạm Minh Quyên
	THCS Lê Quý Đôn
	7/1
	Cảnh vật quê em
	Khuyến khích

	20
	Lê Ngọc Đông Thi 
	THCS Bàn Cờ
	9/6
	Thả ước mơ đến vũ trụ
	Khuyến khích


VẼ BÌNH GỐM - BẢNG B
	STT
	HỌ VÀ TÊN HỌC SINH
	TRƯỜNG
	LỚP
	GIẢI

	01
	Phạm Trần Mai Thy 
	Nguyễn Thanh Tuyền
	4A
	Giải Nhất

	02
	Lê Huỳnh Nhật Huy
	Phan Văn Hân 
	2A
	Giải Nhì

	03
	Nguyễn Lạc Thường Miên
	Nguyễn Thanh Tuyền
	4A
	Giải Ba

	04
	Lý Thanh Kiều 
	Trần Quốc Thảo 
	5A
	Khuyến khích

	05
	Trần Thị Thủy Trúc
	Phan Văn Hân 
	5A
	Khuyến khích


VẼ BÌNH GỐM - BẢNG C
	STT
	HỌ VÀ TÊN HỌC SINH
	TRƯỜNG
	LỚP
	GIẢI

	01
	Hồ Tường Vy 
	THCS Lê Quý Đôn
	7/2
	Giải Nhất

	02
	Trần Huỳnh Quế Minh 
	THCS Lê Quý Đôn
	7/1
	Giải Nhì

	03
	Mã Vĩnh Tiến 
	THCS Colette
	7/4
	Giải Ba

	04
	Đinh Đan Thanh 
	THCS Lê Quý Đôn
	6/5
	Khuyến khích

	05
	Lại Ngọc Trâm Anh 
	THCS Lê Quý Đôn
	7/12
	Khuyến khích


VẼ VI TÍNH - BẢNG C
	STT
	HỌ VÀ TÊN HỌC SINH
	TRƯỜNG
	LỚP
	GIẢI

	01
	Nguyễn Phương Nga 
	THCS Lê Quý Đôn
	9/9
	Giải Nhất


VẼ KHUNG VẢI BỐ TẬP THỂ - BẢNG A
	STT
	HỌ VÀ TÊN HỌC SINH
	TRƯỜNG
	LỚP
	TÊN TÁC PHẨM
	GIẢI

	01
	Văn Quý Chi
Nguyễn Thị Minh Thư
Phạm Vũ Tường Minh
	Mầm Non 9
	MG 5-6 tuổi
	Làm sạch môi trường
	Giải Nhất

	02
	Cổ Tấn Minh Anh
Dương Phúc Cường
Lê Nguyễn Mai Phương
	Mầm Non 6
	MG 5-6 tuổi
	Vui chơi
	Giải Nhì

	03
	Lê Trương Phúc Thịnh
Nguyễn Quỳnh Bảo Trân
Phan Lê Khánh Băng
	Mầm Non 9
	MG 4-5 tuổi
	Cùng chú đi đúng

luật giao thông
	Giải Ba


VẼ KHUNG VẢI BỐ TẬP THỂ - BẢNG B
	STT
	HỌ VÀ TÊN HỌC SINH
	TRƯỜNG
	LỚP
	TÊN TÁC PHẨM
	GIẢI

	01
	Lê Ngọc Đan Chi
Trần Song Hà Vy
Trần Uyên Nghi
	Lương Định Của
	5/2
	Làng gốm quê em
	Giải Nhất

	02
	Trần Quế Anh 
Võ Trúc Vân Quỳnh 
Trần Huỳnh Minh Vy 
	Phan Đình Phùng
	5/4
	Chơi cà kheo
	Giải Nhì

	03
	Nguyễn Thiên Thanh
Lê Nguyễn Quỳnh My
Phan Nhâm Gia Hân
	Nguyễn Thanh Tuyền 
	4B
3D

3D
	Biển đảo quê hương
	Giải Ba

	04
	Nguyễn Huỳnh Vân Phương
Hồ Ngọc Nam Giao
Lại Xuân Phương
	Lương Định Của
	5/1
	Trò chơi dân gian trốn tìm
	Khuyến khích




VẼ KHUNG VẢI BỐ TẬP THỂ - BẢNG C
	STT
	HỌ VÀ TÊN HỌC SINH
	TRƯỜNG
	LỚP
	TÊN TÁC PHẨM
	GIẢI

	01
	Trần Ngọc Trâm
Nguyễn Vĩnh Bảo Trân
Hồ Đoan Hạnh Nhi 
	Lê Lợi 
	9/4
	Quê hương, đất nước
	Giải Nhất

	02
	Dương Nguyên Ngọc 
Nguyễn Lợi Tường Vân 
Nguyễn Phước Lê Vy 
	Lê Lợi 
	7/1
	Sân chơi
	Giải Nhì

	03
	Mai Hoàng Chi 
Trương Ngọc Phú 
Lê Quỳnh Thu Ngân 
	Lê Lợi 
	7/10
	Biển đảo quê hương
	Giải Ba


Tổng cộng: 101 giải cá nhân và 10 giải tập thể. 
TRƯỞNG PHÒNG
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PAGE  
8

